
Câu 1. Hãy trình bày và so sánh những thông tin chung của Đảng dân chủ và 

Đảng cộng hòa 

Tiêu chí Đảng cộng hòa 

 

Đảng dân chủ 

 

Biểu tượng Hình con voi 

 

Hình con lừa 

Lịch sử hình 

thành, triết lý 

-Được thành lập vào năm 1854 

bởi những người theo chủ nghĩa 

bác bỏ chế độ nô lệ và một số 

thành viên cũ của đảng Whigs 

-Triết lý: Bảo thủ, duy trì các giá 

trị truyền thống 

-Được thành lập vào năm 1828 bởi 

Andrew Jackson và có gốc rễ lâu 

đời từ Tổng thống Thomas 

Jefferson 

- Triết lý: Tự do , ủng hộ công 

bằng xã hội, công bằng kinh tế, cơ 

hội bình đẳng 

Lãnh đạo 

Thượng viện 

Mitch McConnell Harry Reid 

  

Chủ tịch Ronna Romney McDaniel Tom Perez 

Ghế ngồi ở 

Thượng viện 

54/100 44/100 

Các ghế trong 

Hạ viện 

245/435 188/435 

Thống đốc 31/50 18/50 

Thành viên 30,7 triệu (tính đến năm 2012) 43,1 triệu (tính đến năm 2012) 

Chính sách 

đối ngoại 

Cứng rắn Ôn hòa 

Một số bang 

và tổng thống 

nổi tiếng 

-Một số bang có thành viên 

chiếm đa số: Oklahoma, Kansas, 

Texas 

-Một số vị tổng thống nổi tiếng: 

Abraham Lincoln, Teddy 

Roosevelt, Ronald Reagan, 

George Bush, Richard Nixon 

-Một số bang có thành viên chiếm 

đa số: California, Massachusetts, 

New York 

-Một số vị tổng thống nổi tiếng: 

Franklin Roosevelt, John F. 

Kennedy, Bill Clinton, Woodrow 

Wilson, Jimmy Carter, Barack 

Obama 

Triết học Bảo thủ, nghiêng phải Tự do, nghiêng trái 

Điều hành 

chính phủ 

Chính phủ nhỏ : tối thiểu hóa 

can thiệp trong điều hành 

Chính phủ lớn : chính quyền cần 

được giao nhiều quyền trong việc 

điều hành các vấn đề kinh tế xã 

hội 
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Câu 2.So sánh sự khác nhau về tư tưởng chính trị của Đảng cộng hòa và Đảng 

dân chủ  

 Đảng cộng hòa Đảng dân chủ 

Nền 

tảng 

Thành lập năm 1854 bởi những 

người theo chủ nghĩa bãi nô (bãi bỏ 

chế độ nô lệ) và một số thành viên cũ 

của đảng Whigs 

Đảng Dân chủ được thành lập vào 

năm 1828 bởi Andrew Jackson và có 

gốc rễ lâu đời từ Tổng thống Thomas 

Jefferson 

Khuynh 

hướng 

Chủ nghĩa bảo thủ : là các luận 

thuyết triết học chính trị ủng hộ 

truyền thống và sự thay đổi từ từ, 

trong đó truyền thống là các niềm tin 

hoặc tập quán tôn giáo, văn hóahoặc 

dân tộc 

-Ở Mỹ có Đảng cộng hòa trì các giá 

trị truyền thống,  họ không thích sự 

thay đổi lớn, tiến chậm như việc 

không đồng tình việc kết hôn đồng 

tính, có chút khuynh hướng phân 

biệt chủng tộc. 

 

 

 

 

-Theo tư tưởng cánh hữu tức là việc 

họ tin rằng kết quả tốt nhất cho xã 

hội là việc các quyền tự do cá nhân 

và quyền tự do dân sự là tối quan 

trọng và vai trò – đặc biệt là quyền 

lực của chính phủ được giảm xuống 

 

 

-Họ bảo thủ trong vấn đề tài khóa, 

loại bỏ trợ cấp của chính phủ và 

khuyến khích trách nhiệm cá nhân 

của công dân. Đảng Cộng hòa tin 

rằng cá nhân nên tự chịu trách nhiệm 

cho chính mình. Họ cho rằng khối 

doanh nghiệp tư nhân sẽ hiệu quả 

hơn chính phủ trong việc giúp đỡ 

những người nghèo và những chính 

sách xã hội thường làm họ phụ thuộc 

vào chính phủ. 

 

-Chủ nghĩa tự do hiện đại Hoa Kỳ : là 

phiên bản chủ đạo của chủ nghĩa tự do 

tại Hoa Kỳ. Nó kết hợp ý tưởng của tự 

do dân sự và bình đẳng xã hộivới sự 

hỗ trợ cho công bằng xã hội và một 

nền kinh tế hỗn hợp 

- Triết lý tự do hiện đại của Mỹ ủng 

hộ mạnh mẽ chi tiêu công cộng cho 

các chương trình như giáo dục, chăm 

sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội. Các 

vấn đề xã hội quan trọng ngày nay bao 

gồm giải quyết bất bình đẳng kinh 

tế, quyền bỏ phiếu cho người thiểu số, 

quyền sinh sảnvà các quyền khác của 

phụ nữ ,hỗ trợ cho quyền LGBT, và 

cải cách nhập cư  

-Theo tư tưởng cánh tả tức là họ tin 

rằng sẽ được phục vụ tốt nhất khi có 

chính phủ mở rộng và mạnh. Họ cho 

rằng thị trường tự do cũng tốt nhưng 

khi có chính phủ thì tất cả mọi thứ sẽ 

trở nên công bằng hơn. Một số thứ 

không vì lợi nhuận như y tế, giáo dục, 

điện, nước 

-Đảng Dân chủ can thiệp sâu vào các 

vấn đề của nhà nước, của nền kinh tế, 

của thị trường hơn là để tự nó giải 

quyết. Đảng Dân chủ cho rằng chính 

quyền cần phải đóng vai trò chính 

trong việc giảm nghèo và xóa bỏ bất 

công xã hội, vì thế chính quyền nên 

được trao nhiều quyền hơn và thuế 

phải tăng nhiều hơn cho mục đích 

này. 
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Câu 3.So sánh sự khác nhau về chính sách kinh tế của Đảng cộng hòa và đảng 

dân chủ 

 Đảng Cộng hòa Đảng Dân chủ 

 

Vai trò 

của 

Chính 

phủ 

- Ủng hộ nền KTTT tự do, cho rằng 

sự can thiệp của Chính phủ hạn chế sự 

phát triển của nền kinh tế 

 

- Nền kinh tế thị trường có sự điều 

hành của chính phủ, can thiệp sâu vào 

các vấn đề của nhà nước, thị trường 

Thuế  - Mong muốn giảm thuế cho tất cả các 

tầng lớp 

 

- ủng hộ "thuế bằng phẳng" (cùng 

mức thuế không phân biệt thu nhập). 

Nói chung chống lại việc tăng thuế để 

tài trợ cho chính phủ 

- Tối thiểu hóa việc chi tiêu nhiều thuế 

cho các chính sách xã hội vì cho rằng 

công dân cần có trách nhiệm đối với 

chính mình 

- Mong muốn giảm thuế cho người 

nghèo và trung lưu, nhưng tăng thuế 

người giàu và doanh nghiệp 

- Ủng hộ thuế lũy tiến (người có thu 

nhập cao nên được đánh thuế cao 

hơn). Nói chung không chống lại việc 

tăng thuế để tài trợ cho chính phủ 

- Ủng hộ việc chi tiêu nhiều thuế cho 

các chính sách xã hội, phản đối gay 

gắt việc cắt giảm trợ cấp xã hội, cho 

rằng việc này có thể làm mất công 

bằng xã hội 

 

Chính 

sách 

lương  

- Mức lương của người dân do thị 

trường quy định. 

- Luôn phản đối việc tăng mức lương 

tối thiểu. 

- Quy định mức tiền lương tối thiểu. 

- Luôn muốn tăng mức lương tối thiểu 

để người dân cho thêm tiền cho tiêu 

Chính 

sách 

mở 

cửa 

nền 

kinh tế 

- Ủng hộ chính sách bảo hộ nền kinh 

tế. 

- Ủng hộ chính sách mở cửa hội nhập 

nền kinh tế. 

 

Câu 4.Sự khác nhau về chính sách xã hội 

 Đảng cộng hòa Đảng dân chủ 

Vấn đề 

xã hội 

-Quyền tự do cá nhân:  Cộng Hòa 

không muốn chính quyền xâm nhập 

vào tự do riêng tư của dân 

Ví dụ: Cộng Hòa nói quyền mang 

mũ hay không là của cá nhân, hay 

quyền được uống nước soda hay 

không là quyền tự do cá nhân, chính 

phủ không có quyền kiểm soát hay 

-Quyền tự do cá nhân: Dân Chủ 

muốn ban luật giới hạn vài quyền 

tự do đơn giản 

Ví dụ: Dân chủ chạy xe gắn máy 

chính phủ bắt đội mũ an toàn, nhà 

trường cấm không cho bán soda 
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giới hạn. 

-Có khuynh hướng, cái nhìn mạnh 

mẽ về các giá trị đạo đức vốn có 

-Chỉ công nhận hôn nhân giữa hai 

người khác phái nam và nữ 

-Chống phá thai, phản đối dựa trên 

các giá trị về đạo đức và tôn giáo 

-Chấp nhận dân có quyền mang 

súng, không kiểm soát vì đã ghi 

trong hiến pháp 

-Cộng Hòa muốn tăng hình phạt gay 

gắt cho tội phạm, ngay cả tội bán 

thuốc kích thích bất hợp pháp 

-Phản đối nhập cư 

 

 

 

-Có khuynh hướng, cái nhìn 

mạnh mẽ về bình đẳng 

-Hôn nhân giới tính nào cũng 

được, ủng hộ theo đường lối tự do 

 

-Cho phá thai, ủng hộ tùy lựa 

chọn của mỗi cá nhân 

-Kiểm soát và giới hạn gắt gao 

quyền mua giữ súng ống, hạn chế 

sở hữu  

-Dân Chủ chống hành quyết, 

 

 

-Dung hòa việc nhập cư, có biện 

pháp xử lý thích hợp 

Y tế 

giáo 

dục 

-Cộng Hòa chống chính phủ quản lý 

chi tiết ngành y tế tự do, cho rằng 

kiểm soát sẽ làm cho nhà thương lên 

giá. 

-Cộng Hòa muốn cho quyền quyết 

định vào học sinh muốn học ở đâu 

thì học. 

-Cộng Hòa chống vì không muốn 

chính phủ Liên Bang lấn quyền của 

tiểu bang, địa phương. 

-Ở Đại học,Cộng Hòa muốn tư nhân 

cho vay nợ sinh viên 

-Dân Chủ muốn chính phủ kiểm 

soát và quản lý hệ thống y tế để 

mọi người có bảo hiểm y tế.   

-Dân Chủ muốn học sinh nào ở 

đâu thì phải học trường nơi đó 

-Dân Chủ muốn chính phủ thiết 

lập một tiêu chuẩn đồng nhất cho 

tất cả mọi tầng lớp học, mọi tiểu 

bang (thí dụ như giống ở Việt 

Nam, Pháp...). 

- Ở Đại Học, Dân Chủ muốn 

chính quyền cho sinh viên vay nợ 

 

Câu 5.Trình bày hệ thống tam quyền phân lập của Hoa Kỳ 

-Khái niệm : 3 cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp được tổ chức song song với 

nhau và qua đó kiểm tra, giám sát hoạt động lẫn nhau, ngăn chặn quyền lực nhà nước 

tập trung trong tay một người hay một nhóm người đồng thời đảm bảo cho mỗi cơ 

quan thực thi quyền lực không bị xâm phạm bởi các cơ quan còn lại. 

-Quá trình hình thành 

+Thuyết tam quyền phân lập xuất hiện lần đầutiên bởi nhà bác học vĩ đại của Hy 

LạpAristote.  

+Nghiên cứu về thuyết ”tam quyền phân lập” còn có John Locke. Theo ông, quyền 

lực của  nhà nước là quyền lực của nhân dân 
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+Từ thế kỷ 18, nhà tư tưởng vĩ đại người Pháp Montesquieu đã phát triển thuyết tam 

quyền phân lập trở thành một học thuyết độc lập.Mongtesquieu xây dựng học thuyết 

phân quyền với mục đích tạo dựng những thể chếchính trị đảm bảo tự do cho các công 

dân. Mongtesquieu cho rằng, thể chế chính trị tự dolà thể chế mà trong đó, quyền lực 

tối cao được phân thành 3 quyền : lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

*Hệ thống tam quyền phân lập của Hoa Kỳ 

-Quyền lập pháp được trao cho quốc hội 

+Điều I Hiến pháp Hoa Kỳ quy định: “Toàn bộ quyền lực lập pháp được thừa nhận tại 

đây sẽ được trao cho Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội gồm có Thượng viện và Hạ viện”. 

Mỗi viện đều có quyền lực riêng biệt - Thượng viện có nhiệm vụ cố vấn và phê chuẩn 

các bổ nhiệm của tổng thống, trong khi Hạ viện có trách nhiệm đệ trình các dự luật từ 

dân biểu và nâng cao thu nhập quốc gia. 

+Thẩm quyền lập pháp của Quốc hội: Sáng kiến lập pháp và có thẩm quyền lập pháp 

tương đương nhau. Một dự luật cần có đủ số phiếu thuận của cả hai viện để có thể 

thông qua và được trình lên tổng thống  

+Thẩm quyền giám sát của Quốc hội: Điều tra và giám sát nhằm đạt sự cân bằng và 

đối trọng với nhánh hành pháp và cơ quan tư pháp 

=> Hiến pháp Hoa Kỳ đã trao cho Quốc hội Hoa Kỳ những quyền năng và phương 

tiện để thực thi quyền năng của mình một cách vừa độc lập đồng thời cũng vừa đủ khả 

năng kiềm chế đối trọng với tổng thống và cơ quan tư pháp. 

-Quyền hành pháp thuộc về tổng thống 

+Điều II Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền hành pháp cho Tổng thống: “Quyền hành pháp 

sẽ được trao cho Tổng thống Hoa Kỳ” 

 Tổng thống là người đứng đầu ngành hành pháp của Liên bang, chịu trách nhiệm 

lãnh đạo đất nước. 

 Tổng thống có nhiệm kỳ bốn năm và có thể được bầu cử không quá hai lần. Tổng 

thống có quyền phủ quyết luật pháp, uỷ nhiệm ân xá, đưa ra các hiệp ước, bổ 

nhiệm đại sứ và các quan chức chính phủ khác bao gồm thẩm phán Tòa án Tối 

cao.  

+Thẩm quyền giám sát của Tổng thống đối với Quốc hội: Tổng thống Hoa Kỳ có 

quyền phủ quyết dự luật của Quốc hội. Tuy nhiên, quyền phủ quyết này có thể bị vô 

hiệu hóa nếu có 2/3 số nghị sĩ Hạ viện&Thượng viện cùng bỏ phiếu bác bỏ phủ quyết 

của Tổng thống  

+Thẩm quyền giám sát của Tổng thống đối với cơ quan tư pháp: Tổng thống có quyền 

đề cử và bổ nhiệm các thẩm phán của Tòa án tối cao, tòa án liên bang theo sự nhất trí 

của Thượng viện. có quyền hủy bỏ bản án hoặc ân xá mà không cần có sự phê chuẩn 

của Quốc hội 
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-Tòa án giữ quyền tư pháp độc lập 

+Điều III Hiến pháp Hoa Kỳ tuyên bố “quyền lực pháp lý của Hoa Kỳ sẽ được trao 

cho Toà án tối cao và những tòa án cấp dưới mà Quốc hội có thể thiết lập trong một 

số trường hợp”.  

 +Hệ thống Tòa án Hoa Kỳ được Hiến pháp trao cho những quyền năng hoàn toàn 

độc lập để đủ sức mạnh “kiếm chế - đối trọng” với Quốc hội và Tổng thống trong 

việc thực hiện quyền lực nhà nước 

 +Thẩm phán liên bang do Tổng thống bổ nhiệm theo sự thỏa thuận và nhất trí của 

Thượng viện; chỉ cần họ không bị tố cáo và kết tội thì có thể đương nhiệm suốt đời.  

+Trong suốt nhiệm kỳ của mình các thẩm phán có mức lương ổn định và không bị 

cắt giảm bởi bất cứ cơ quan nào 

+Những sự đảm bảo hiến định nói trên nhằm đảm bảo sự độc lập của các thẩm phán 

liên bang trước Tổng thống và Quốc hội. 

=>Có thể nhận thấy, Hoa Kỳ đã áp dụng một cách rất triệt để và khá thành công 

những nguyên tắc của học thuyết tam quyền phân lập. Mặc dù không có điều khoản 

nào của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định bản hiến pháp thừa nhận học thuyết tam quyền 

phân lập nhưng có thể nói nội dung của học thuyết này được thể hiện rõ nét trong 

Điều I, II và III của Hiến pháp Hoa Kỳ và đã được khẳng định thêm bằng hàng loạt án 

lệ có liên quan. 

Câu 6.Trình bày chính sách kinh tế đối ngoại của Mỹ về thương mại và đầu tư 

 Thời kì chiến tranh lạnh: 

 Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn, Mĩ triển 

khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới. 

 Trong quá trình thực hiện giữa các đời tổng thống Mĩ có nhiều biện pháp và nội 

dung khác nhau nhưng chiến lược toàn cầu trước sau vẫn nhằm 3 mục tiêu: 

 Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới tiêu diệt các nước chủ nghĩa xã hội. 

 Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào hoà 

bình, dân chủ thế giới. 

 Khống chế, nô dịch các nước đồng minh. 

 Về kinh tế Mĩ tiến hành bao vây, cấm vận kinh tế đối với các nước chủ nghĩa xã 

hội.  

 Năm 1972, thực hiện sách lược hòa hoãn với liên Xô, Trung Quốc -> chống lại 

phong trào đấu tranh cách mạng… 

 Từ giữa những năm 80 (thế kỉ XX), xu hướng đối ngoại và hòa hoãn ngày càng 

chiếm ưu thế trên thế giới. Ú Tháng 12 – 1989, Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên 

bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”, mở ra thời kì mởi trên trường quốc tế. 

 Hiện nay: 
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 Các rào cản thuế quan và phi thuế quan.  

 Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ hoặc không chịu thuế hoặc phải chịu 

mức thuế rất thấp. Việc miễn thuế được áp dụng cho gần 1/3 biểu thuế quốc 

gia và mức trung bình đơn giản áp dụng cho thuế đối với các nước được 

hưởng quy chế tối huệ quốc (MFN).  

 Còn với Canada và Mêhicô, nhờ có khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ 

(NAFTA) đã được hưởng chế độ thuế còn thấp hơn nữa. Ngoài ra, hơn 150 

nước đang phát triển được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập áp dụng 

cho hầu hết sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Mỹ. 

 Mỹ còn áp dụng một số biện pháp phi thuế quan, như các lệnh cấm hoặc phải 

xin giấy phép hay hạn chế số lượng đối với một số mặt hàng nhập khẩu. Bên 

cạnh đó, một số mặt hàng tiêu dùng như các mặt hàng dệt may phải chịu 

Quota nhập khẩu hoặc các hạn chế theo hiệp định và thoả thuận song phương.  

 Các biện pháp, chính sách quốc tế:  

 Chính phủ Mỹ rất chú trọng đến các biện pháp quốc tế mà tập trung nhất là 

thông qua các đàm phán đa phương, khu vực và song phương để đạt được các 

hiệp định thương mại.  

 Thúc đẩy đàm phán đa phương. Theo các nhà kinh tế, thương mại tự do là 

cách tốt nhất để thị trường hoạt động có hiệu quả. Một hệ thống thương mại 

toàn cầu có thể tạo ra khả năng tránh được những hạn chế mà một quốc gia 

không thể giải quyết, đồng thời tránh được rủi ro kinh tế, chính trị liên quan 

đến sự phân biệt đối xử giữa các bạn hàng. Là một nền kinh tế lớn với độ mở 

kinh tế ngày càng tăng, Mỹ có nhiều lợi ích trong việc tham gia vào một hệ 

thống thương mại tự do toàn cầu.  

 Đẩy mạnh tự do hoá khu vực  

 Tích cực sử dụng các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực. Kết 

quả thành công của nhiều nước trong việc tham gia vào các tổ chức thương 

mại khu vực như thị trường chung Châu Âu đã làm cho chính phủ Mỹ tích 

cực tham gia đàm phán, chính là bước đánh dấu cho sự ra đời của khu vực 

mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA)  

 Bên cạnh đó, Mỹ đã vươn sang Châu Á, tích cực tham gia vào các hoạt động 

của khu vực này. Cụ thể là Mỹ đã tích cực tham gia vào APEC, coi đây là 

thành phần cốt lõi trong chính sách Châu Á-Thái Binh Dương của mình.  

 Tăng cường các hiệp định song phương.  

 Lí do chủ yếu là việc mở cửa thị trường, dỡ bỏ các rào cản thương mại thông 

qua đàm phán song phương thường diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn so với 

các cuộc đàm phán song phương trong khuôn khổ GATT hay WTO. Trong đó 

các đối tác của Mỹ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN, các nước 

Đông Âu, Liên Xô cũ và các nước nghèo nhất.  

 Sử dụng các khoản viện trợ ràng buộc  
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 Viện trợ không phải là chính sách chủ yếu để thực hiện mục tiêu của chính 

sách thương mại, song nó cũng được sử dụng để mở rộng thương mại và đầu 

tư của Mỹ, đặc biệt thông qua các viện trợ ràng buộc.  

 Chính phủ Mỹ đã có hàng loạt các biện pháp hỗ trợ việc xây dựng khả năng 

thương mại, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Các chương trình 

viện trợ của Mỹ được thực hiện theo tinh thần rằng việc tự do hoá thương mại 

có nguyên tắc phải đi đôi với các biện pháp xây dựng các khả năng thương 

mại.  

 Trả đũa khi cần thiết  

 Để chống lại các hoạt động buôn bán không công bằng theo cách nhìn của Mỹ 

như bán phá giá, chính phủ trợ cấp xuất khẩu,…Chính phủ Mỹ đã đặt ra nhiều 

quy định để đối phó. Đến tháng 6-2000, Mỹ đã có tới 336 biện pháp chống 

phá giá có hiệu lực đối với các nước khác. 

Câu 7.Trình bày vai trò của Mỹ trong các thể chế kinh tế ở khu vực và quốc tế 

*Sau chiến tranh : Trong 2 cuộc chiến tranh thế giới t1 và t2 Mỹ đều là nước tham 

chiến sau và thực hiện chính sách “ngư ông đắc lợi” khi là nước thắng trận không bị 

thiệt hại về kinh tế xã hội do tận dụng địa lí nằm xa các cuộc chiến. sau chiến tranh 

thế giới t2 Mỹ vươn nên trờ thành siêu cường kinh tế số 1 của thế giới tư bản  

-Mỹ đã xây dựng các căn cứ quân sự, đóng quân ở khắp nơi trên thế giới, lôi kéo đồng 

minh lập nên những khối quân sự ở các khu vực, trong đó đáng kể nhất là khối quân 

sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Sau khi Liên Xô tự ran rã, vai trò siêu cường trong 

thế giới đơn cực của Mỹ càng được khẳng định. 

-Thế giới bắt đầu chuyển sang thế giới hai cực, đa cực.Chiến tranh lạnh kết thúc đã 

loại bỏ gánh nặng về một cuộc đối đầu quân sự của Mỹ với một đối thủ có sức mạnh 

khác. Mỹ có ưu thế tạm thời là siêu cường duy nhất nhưng sức mạnh của Mỹ đã bị suy 

giảm tương đối, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. 

-Thế giới đa cực hiện nay xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận một 

“trật tự thế giới đa đối tác”. Đặc biệt Tổng thống kế nhiệm Donald Trump, với chính 

sách “Nước Mỹ trên hết” được khẳng định, là sự “bình đẳng”, “cân bằng”, “cùng có 

lợi”, “có đi, có lại”… trong quan hệ quốc tế 

*Vai trò của ước Mỹ 

1.Về chính trị : 

+ Mỹ là một trong những thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc và là một trong 

năm thành viên thường trực của hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 

+Hoa Kỳ là nơi đặt trụ sở của Liên hợp quốc, bao gồm nơi gặp gỡ thông thường 

của Đại hội đồng ở thành phố New York, trụ sở của Hội đồng Bảo an và một số cơ 

quan của Liên Hợp Quốc. 
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+Hoa Kỳ là nhà cung cấp đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên Hợp Quốc. Cung cấp 

22% toàn bộ ngân sách của Liên Hợp Quốc trong năm 2017  

+Mỹ là một trong những thành viên sáng lập, thường trực và có quyền phủ quyết  của 

hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 

2.Về quân sự : 

+Mỹ là một trong những thành viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong Tổ chức Hiệp 

ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO) 

+Mỹ có tiếng nói quyết định trong NATO và coi NATO như một công cụ không chỉ 

để hạn chế ảnh hưởng của Liên Xô và còn để khống chế Châu Âu.  

Sự hỗ trợ vững chắc cho NATO là nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của 

Mỹ kể từ khi liên minh được thành lập năm 1949, tuy nhiên, cuộc chiến thuế quan 

thương mại mới nổi giữa Mỹ với châu Âu cho thấy, Tổng thống Trump không hề ngần 

ngại lật ngược tư duy thông thường về những vấn đề quốc tế quan trọng 

3.Về kinh tế : 

-Trong khu vực : Mỹ là người đồng sáng lập cũng là thành viên chiếm ảnh hưởng lớn 

trong Hiệp định Mỹ - Mexico – Canada. 

   Tên cũ của hiệp định là Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NAFTA), Giúp cho kinh 

tế Mỹ, Canada và Mexico trao đổi dễ dàng. Tăng khả năng cạnh tranh của 3 nước 

 trên thị trường thế giới về kinh tế với các khối như EU, AFTA ,... 

-Trên quốc tế : 

+Mỹ là một trong số những thành viên đầu tiên và cũng là 1 trong số trụ cột lớn mạnh 

của tổ chức Thương mại kinh tế toàn cầu ( WTO) 

 Khi gia nhập WTO, Mỹ là một trong những cường quốc mạnh, kinh tế phát 

triển ổn định vì thế vai trò của Mỹ với WTO là không thể thay thế . 

 Mỹ là một trong số nước góp công xây dựng lớn và củng cố các quy định 

thương mại trong WTO.  

 Hoa Kỳ đã đóng một vai trò lớn trong việc định hình các cuộc đàm phán và tái 

lập GATT / WTO (Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch, General 

Agreement on Tariffs and Trade), nhiều trong số đó phản ánh các luật và quy 

tắc của Hoa Kỳ. 

Thách thức khi Mỹ rút khỏi WTO:  

Nắm quyền từ đầu năm 2017, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng về WTO 

Ngày 30/8, Tổng thống Donald Trump tiếp tục có động thái công kích hệ thống 

thương mại đa phương bằng cảnh báo sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) 
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Ảnh hưởng:  

Đối với nền kinh tế thế giới, việc Mỹ rút khỏi WTO sẽ để lại tác động tiêu cực 

và nghiêm trọng, gây ra sự bất ổn ngày càng lớn đối với thương mại, có khả năng 

gây ra khủng hoảng toàn cầu.  

Mỹ có thể ra khỏi WTO và gây áp lực với các nước khác cũng có động thái 

tương tự, hoặc không tôn trọng các quy tắc của tổ chức này. 

+Mỹ là một trong những nước chiếm ưu thế và có ảnh hưởng quyền lực lớn nhất trong 

tổ chức Ngân Hàng Thế Giới ( WB) 

 Tổ chức này nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ. Ngân hàng Thế 

giới chịu sự tác động một cách có hệ thống của Hoa Kỳ 

 Quyền tự chủ của Ngân hàng rất hạn chế và chính phủ Hoa Kỳ áp đặt ý chí 

của mình lên tất cả các vấn đề mà họ cho là quan trọng.  

 Hoa Kỳ đã trở thành cổ đông lớn nhất và các nước thành viên có ảnh hưởng 

nhất và được WB chú trọng quan tâm nhất.  

 Mỹ là quốc gia duy nhất có quyền phủ quyết trên thực tế tại Ngân hàng Thế 

giới 

4.Về y tế  

-Hoa Kỳ tham gia tổ chức Y tế Thế Giới từ ngày 1/1/1995 với tư cách là 1 trong 

những thành viên đầu tiên của tổ chức. 

- Hỗ trợ tài chính: Trong nhiều năm, đóng góp được đánh giá cho Hoa Kỳ đã được đặt 

ở mức 22% của tất cả các khoản đóng góp được đánh giá của quốc gia thành viên, tỷ 

lệ tối đa được phép 

- Hoạt động quản trị : Hoa Kỳ tham gia vào hoạt động quản trị của WHO với tư cách 

là thành viên Ban điều hành hiện tại. 

-Hỗ trợ kỹ thuật: Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho WHO thông qua nhiều hoạt 

động và quan hệ đối tác 

-Hoạt động hợp tác: Hoa Kỳ cũng hợp tác với WHO trước và trong khi đối phó với 

dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp y tế quốc tế khác.  

Câu 8.Trình bày chính sách đối nội của Mỹ 

I/Chính sách về phúc lợi 

1.Giáo dục 

-Đặc điểm 

+ Khu vực lớn, chiếm 7,3% nền kinh tế Mỹ 

+ Đa phần đến từ ngân sách bang và chính quyền địa phương, chỉ 7% là từ ngân sách 

liên bang 

-Được phân chia theo 5 giai đoạn cuộc đời 
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-Được cung cấp bởi khu vực công 

-Trợ cấp thuế cho giáo dục cho giáo dục cho trẻ nhỏ 

-Cho vay và trợ cấp cho sinh viên trả học phí đại học 

2.Sức khỏe 

-Đặc điểm 

+ Khu vực lớn, chiếm ¼ nền kinh tế Mỹ 

+ Lĩnh vực quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội 

-Gồm 2 phần chính 

+Sức khỏe cộng đồng (giữ cho cộng đồng khỏe mạnh) 

+Chăm sóc y tế (cho những ai bị bệnh) 

-Được tài trợ bởi  

+ Chính phủ: Liên bang, bang và chính quyền địa phương 

+ Người sử dụng lao động: thông qua bảo hiểm cho người lao động đó 

+ Bản thân người đó: thông qua chi trả một số loại bảo hiểm 

 

3.Bảo hiểm 

 A. Bảo hiểm Xã Hội 

- Bảo hiểm xã hội là chương trình lương hưu cho người về hưu, ngoài ra nó còn 

chi trả một số các khoản trợ cấp khác như: trợ cấp cho người tàn tật, trợ cấp tử 

tuất, trợ cấp tai nạn lao động…., về cơ bản thì không khác nhiều so với chúng ta 

và bao phủ được khá nhiều trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống. 

- Năm 2018 thì mức thu nhập tối đa để tính Bảo hiểm xã hội là 128.400 USD/năm 

- Bao gồm các loại bảo hiểm:  

 Lương hưu 

 Lương hưu cho cựu chiến binh: tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước 

 Bảo hiểm thất nghiệp 

B. Bảo hiểm y tế 

- Có 2 loại bảo hiểm y tế: 

 Orginal Medicare do chính phủ liên bang quản trị và điều hành. 

 Medicare Advantage do hãng bảo hiểm tư được chính phủ chấp nhận điều 

hành.  

- Obamacare 

 Obamacare là để bù đắp cho sự thiếu hụt của Medicare và Medicaid khi cả hai 

loại này, một loại (Medicare) chỉ dành cho người từ 65 trở lên, một loại khác 

(Medicaid) chỉ dành cho người nghèo có thu nhập thấp, chính vì độ phủ quá 

thấp của chúng mà Obama có tham vọng muốn mở rộng hơn nữa. 

 Bản chất của Obamacare là chính phủ bắt buộc tất cả người dân phải mua bảo 

hiểm y tế, bên cạnh đó chính phủ quy định một mức chuẩn nghèo chung, những 

người càng gần với mức chuẩn nghèo này thì sẽ càng được trợ giá khi mua bảo 

hiểm, mức trợ giá sẽ giảm dần theo mức thu nhập 

 

4.Viện trợ công cộng  
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-Nhìn chung là dành cho người nghèo 

-Theo cơ chế “thẩm tra thu nhập” (mean tested) 

-Nhỏ hơn nhiều so với ba phần đầu tiên là chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo hiểm 

xã hội.  

-Trợ cấp cho người có thu nhập thấp 

-Đối tượng được viện trợ 

 Các gia đình và trẻ em nghèo. 

 Người độc thân nghèo 

 Người khuyết tật 

 Dinh dưỡng 

 Trợ cấp nhà ở 

 Viện trợ cho sinh viên, bao gồm cả các khoản vay 

 

5.Dịch vụ xã hội 

- Tương đối nhỏ, so với các lĩnh vực khác 

- Cung cấp trực tiếp các dịch vụ (thực hiện bởi các chuyên gia) tới các cá nhân:  Trị 

liệu và tư vấn, Hỗ trợ dạy nghề, phúc lợi và bảo vệ trẻ em. các chương trình cho 

thanh niên và cộng đồng,… 

 

II/Chính sách thuế 

 Nước Mỹ là một trong những quốc gia mà người dân phải đóng thuế cao nhất thế 

giới. Nhưng cách đánh thuế của họ rất hợp lý, vì họ dựa trên hai phần: Chi tiêu và 

thu nhập.  

 -

 

 

 -

. 

 

- Hệ thống thuế ở Mỹ : được vận hành bởi Sở Thuế Liên Bang (Internal Revenue 

Service) được quản lý bởi Bộ Tài Chính thuộc chính phủ liên bang Mỹ. Ngoài ra 

từng bang có thể sẽ có những khoản thuế riêng 

 Thuế thu nhập 

 Thuế tiểu bang 

+ Một số tiểu bang cũng áp đặt khoản thuế riêng. Những tiểu bang không áp 

thuế thu nhập cá nhân là Alaska, Florida, Neveda, South Dakota, Texas, 

Washington và Wyoming.  

+ Đối với các tiểu bang đánh thuế thu nhập cá nhân, mức thuế sẽ ở khoảng 

10% 

 VAT Thuế giá trị gia tăng: Mỹ không đánh thuế GTGT tuy một số tiểu bang sẽ áp 

thuế ở mức từ 5% đến 10% trên doanh số của sản phẩm 
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- Chính sách thuế thời kỳ Donald J. Trump : Ông thực hiện cắt giảm thuế mạnh mẽ, 

đặt ra một khuôn khổ giảm thuế sẽ giải phóng tầng lớp trung lưu của nước Mỹ, bao 

gồm: 

+ Khung thuế bằng 0 lớn hơn 

+Thuế suất thấp hơn cho các cá nhân, cung cấp cứu trợ cho các gia đình Mỹ thuộc 

tầng lớp trung lưu 

+Giảm thuế suất kinh doanh nhỏ, thúc đẩy hàng triệu doanh nghiệp và trang trại 

Mỹ. 

+Giảm thuế suất doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh hơn. 

+Đơn giản hóa mã số thuế: đơn giản hóa việc nộp thuế để người Mỹ có thể nộp tờ 

khai của họ trên một tờ giấy 

III/Chính sách lãi suất 

 Quy định về mua và bán trái phiếu chính phủ: thêm tiền trong lưu thông, lãi suất 

sẽ giảm xuống và chi tiêu, vay ngân hàng sẽ gia tăng 

 Quy định lượng tiền mặt dự trữ: Ngân hàng thành viên cho vay phần lớn lượng 

tiền mà nó quản lý.  

 Thay đổi lãi suất của khoản vay từ Fed: Các ngân hàng thành viên của Fed vay 

tiền từ Fed để trang trải các nhu cầu ngắn hạn.  

 

Câu9.Ptich mqh Mỹ-Trung và ảnh hưởng của nó đến nền KT TG 

 

Câu10.Ptich mqh Mỹ-Trung và ảnh hưởng của nó đối với vấn đề kinh tế chính 

trị thế giới 

 

Câu11.Ptich mqh Mỹ-Trung và ảnh hưởng của nó đến vị thế chính trị của Mỹ 

- Sau một thời gian lên nắm quyền uy tín của Tổng thống Trump giảm sút, đặc biệt có 

rất nhiều chỉ trích chính sách của Mỹ với Trung Quốc không đủ cứng rắn như đã 

tuyên bố tranh cử trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế Mỹ và thương mại Mỹ, trong đó 

những lợi ích cốt lõi của kinh tế Mỹ là kinh tế sáng tạo do đó bảo vệ sáng chế của 

Mỹ trong khi đang bị Trung Quốc xâm hại là vô cùng quan trọng 

- Có thể thấy thặng dư thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, 

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc chiếm hơn 50% thâm hụt thương mại 

của Mỹ vì vậy đây là điều ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế Mỹ 

- Cùng với đó chính phủ Mỹ mất kiên nhẫn với các chính sách hợp tác thúc đẩy 

thương mại công bằng giữa hai bên.  

- Vị thế của Mỹ đang dần lung lay và có nguy cơ mất vị trí nền kinh tế số 1 thế giới 

vào tay Mỹ, điều này ảnh hưởng rất lớn đến vị thế, tầm ảnh hưởng của Mỹ trên toàn 
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cầu. Thời gian vừa qua với các sáng kiến Vành đai con đường, cũng như các cải cách 

nền kinh tế, chiến lược Made in china 2025 kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng 

mạnh mẽ đe dọa vị thế của Mỹ nghiêm trọng. 

Câu12.Ptich mqh Mỹ-Trung và ảnh hưởng của nó đến nền KT của Mỹ 

 Thương mại 

- Các doanh nghiệp Mỹ có nguy cơ tổn thương nhiều hơn cả, bởi họ cần đến thị 

trường Trung Quốc để sản xuất hoặc bán các sản phẩm vốn nhập từ Trung Quốc 

đến 25% số linh kiện cần thiết. Các tập đoàn này đang gánh chịu các tổn thất nặng 

nề trên thị trường chứng khoán.  

- Các công ty phân phối đang gánh chịu hậu quả của việc tăng thuế với hàng dệt may 

Trung Quốc.  

- Tại các vùng nông thôn nước Mỹ, nông dân Hoa Kỳ đang ngậm đắng nuốt cay vì 

chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm cho thị trường nông 

phẩm sụp đổ. Các chủ trang trại Mỹ đã thiệt hại nhiều, giá nông phẩm giảm xuống 

nghiêm trọng, bất chấp việc họ đã nhận được những khoản trợ cấp đặc biệt, nhằm 

bù lại việc không bán được đậu tương, đậu nành, bắp, lúa mì sang Trung Quốc 

chẳng hạn.  

- Ở phía nhập khẩu của Mỹ, một loạt các mặt hàng tiêu dùng bày bán trong các cửa 

hàng sẽ đắt đỏ hơn. Còn ở phía xuất khẩu, sản phẩm nông nghiệp của Mỹ sẽ ứ 

đọng. Các hãng dịch vụ doanh nghiệp lớn sẽ thiệt hại và xuất khẩu những sản phẩm 

công nghệ cao của Mỹ như máy bay và turbine sẽ giảm. 

- Các doanh nghiệp Mỹ từ sản xuất chip máy tính cho tới máy cày đều bị ảnh hưởng 

- Ngay cả đối với một số công ty được xem là hưởng lợi như các doanh nghiệp thép, 

lợi ích từ các mức thuế Tổng thống Trump đề ra không hoàn toàn rõ ràng. 

 Công nghệ:  

- Mỹ chịu ảnh hưởng lớn khi dòng tiền đầu tư đổ vào các lĩnh vực công nghệ tại Mỹ 

cũng giảm sút nghiêm trọng. Hệ quả từ việc Mỹ cấm các công ty Trung Quốc là 

việc dòng chảy đầu tư ổn định của Trung Quốc vào các hãng công nghệ Mỹ đang 

chậm lại. Năm 2018, dòng tiền đầu tư từ Trung Quốc vào các công ty công nghệ 

Mỹ là hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên theo Forbes, con số này đã giảm tới hơn 80% so 

với năm 2017. 

- Tập đoàn Apple giảm dự báo doanh số năm 2018, doanh số iPhone chậm chạp tại 

Trung Quốc, Nhu cầu mua sắm iPhone của TQ mới giảm mạnh. Trong năm 2018, 

doanh thu của hãng tại Trung Quốc đã giảm 27%. 

- Tập đoàn Intel sản xuất chip máy tính tháng rồi hạ dự báo doanh thu cho năm nay, 

viện lý do nhu cầu từ Trung Quốc sa sút. 

 Xe cộ:  

- Các nhà sản xuất dự báo giá thành cao hơn do thuế sẽ gây ra thiệt hại lớn. 

- Nhiều dự đoán sẽ gia tăng chi phí phát sinh lớn vì thuế và nguyên vật liệu. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


- Các công ty thiết bị cho hay thuế quan sẽ gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho 

họ trong năm nay. 
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